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Câu 1: (2 điểm) 
     Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 52. Trong đó: Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. 
a. Tính số hạt mỗi loại của nguyên tử X? 

b. Cho biết số electron trong mỗi lớp của nguyên tử X

b. Tính nguyên tử khối của X, biết mp 
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 1,013 đvC

c. Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử X, biết khối lượng của 1 nguyên tử C là 1,9926.10 -23 gam và C = 12 đvC.

Câu 2: (4 điểm) 

 Viết các phương trình sơ đồ biến hóa sau:

     Fe  
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  SO2    
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  H2SO4
                

              FeSO4                                                                                              ZnSO4                                                         
Câu 3: (2 điểm) 

Có 4 bình đựng các khí sau: Oxi, không khí, khí cacbonic, khí hiđro. Bằng cách nào để nhận biết các chất khí trong mỗi lọ. Giải thích và viết các phương trình phản ứng (nếu có).
Câu 4: (3 điểm) 

a) Khi phân tích 2 gam canxicacbonat, ta thu được 1,12 (g) canxi oxit và 0,88 (g) cacbon đioxxit. Biết thành phần khối lượng của canxi oxit biểu thị bằng tỉ số mCa : mO = 5 : 2 và thành phần khối lượng của cacbon đioxxit bởi tỉ số mC : mO = 3 : 8. Hãy tính thành phần khối lượng của canxi cacbonat.

b) Tìm CTHH của hợp chất X có thành phần %Cu = 40%, %S = 20%, %O = 40%

Câu 5: (5 điểm) 

a) Cho 2,49 g hỗn hợp 3 kim loại Mg, Fe, Zn tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng thấy thoát ra 1,344 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

b) Có 48 g hỗn hợp Fe2O3 và CuO với tỷ lệ khối lượng Fe2O3 và CuO là 
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Dùng H2 để khử hỗn hợp đó.

1. Tính khối lượng Fe và Cu thu được sau phản ứng.

2. Tính thể tích H2 đã tham gia phản ứng (đktc).

Câu 6: (4 điểm) 

a) Để điều chế khí oxi, người ta nung KClO3, phản ứng xảy ra theo phương trình: 

KClO3  
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  KCl   +   O2
Sau một thời gian nung nóng ta thu được 168,2g chất rắn và 53,76 lít khí O2 (đktc)

Tính khối lượng KClO3 ban đầu đã đem nung và % khối lượng KClO3 đã đem nhiệt phân.

b) Người ta đã điều chế khí oxi bằng cách nhiệt phân KMnO4, sản phẩm tạo thành gồm 3 chất: K2MnO4, MnO2, O2. Viết và cân bằng phương trình phản ứng xảy ra. Để thu được thể tích khí O2 như câu a (53,76 lít) thì phải dùng bao nhiêu gam KMnO4? Biết rằng tỉ lệ bị nhiệt phân là 90%.
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(2,0đ)
	a) Gọi p, n và e lần lượt là kí hiệu của hạt proton, nơtron và electron

Theo đề bài, ta có: p + n + e = 52  (1)

                              p + e = n + 16   (2)                                        
Lấy (2) thế vào (1): => n + n + 16 = 52 => 2n + 16 = 52

 => n = (52 - 16) : 2 = 18                                                            
Từ (1) => p + e = 52 - 18 = 34

Mà số = sốp = sốe => 2p = 34 => p = e = 34 : 2 = 17                
Vậy số hạt proton, electronvà nơtron lần lượt là 17, 17 và 18

b) số electrron trong mỗi lớp của nguyên tử X                               
Lớp 1 có 2e

Lớp 2 có 8e

Lớp 3 có 7e

c) Nguyên tử khối của X là: 17.1,013 + 18.1,013 
[image: image11.wmf]»

 35,5               
d) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử X là:

0,16605.10-23x35,5 = 5,89.10-23 (g)                                                   
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6.   SO3 + H2O ( H2SO4


7.   Zn + H2SO4 ( ZnSO4 + H2


8.   Fe + H2SO4 ( FeSO4 + H2


9.   FeSO4 + Zn ( ZnSO4 + Fe 
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	- Cho các khí trên lội qua nước vôi trong Ca(OH)2 dư, khí nào làm đục nước vôi trong là khí CO2
Ca(OH)2   +   CO2    
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  CaCO3   +   H2O

- Lấy que đóm đầu có than hồng cho vào các khí còn lại, khí nào làm cho que đóm bùng cháy thì đó là khí O2.

- Cho các khí còn lại qua CuO nung nóng, khí nào làm xuất hiện Cu (màu đỏ) là khí H2.

H2   +   CuO   
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®

¾

0

t

  Cu   +   H2O

Khí còn lại không làm đổi màu CuO là không khí.
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	a) Ta có khối lượng của canxi và oxi trong canxi oxit thu được là: 
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Khối lượng cabon và oxi trong cacbon đioxit thu được là: 
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Khi canxicacbonat phân hủy thì 1 phần oxi chuyển vào canxi oxit và 1 phần chuyển vào cacbon ddioxxit, nên mO = 0,32 + 0,64 = 0,96 (g)            
Từ kết quả trên ta tìm được thành phần khối lượng canxi cacbonat:

mCa : mC : mO = 0,8 : 0,24 : 0,96 = 80 : 24 : 96 = 10 : 3 : 12           
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	b) Ta có %Cu + %S + %O = 100%, nên chất X chỉ có các nguyên tố Cu, S và O

Đặt CTHH của X là: CuxSyOz                                                          
Ta có: 
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x : y : z = 0,624 : 0,625 : 2,5 = 1 : 1: 4. Vậy công thức của X là: CuSO4 
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	a. Ta có: 
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Các phương trình phản ứng xảy ra

                       Mg + H2SO4 ( MgSO4 + H2

             Fe  + H2SO4 ( FeSO4 + H2


   Zn  + H2SO4 ( ZnSO4 + H2
Nhận xét: Từ các phản ứng trên ta thấy: 
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Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

m kim loại pư + 
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2,49 + 0,06.98 = mmuối + 0,06.2

=> mmuối = 8,25 (g)
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

	
	b.
	3,0

	
	b. 1. Ta có
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                                                        mCuO = 48 – 36 = 12g
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; nCuO = 12 : 80 = 0,15(mol)

- PTHH: Fe2O3   +   3H2  
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  2Fe   +   3H2O   (1)

   (mol)      1               3                  2

               0,225       0,675             0,45

Ta có: nFe = 0,45 (mol)

=> mFe sinh ra =0,45.56 = 25,2 (g)

- PTHH:  CuO   +   H2    
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   Cu    +   H2O     (2)

   (mol)      1               1                  1

               0,15          0,15             0,15

Từ pt (2) ta có: nCu = 0,15 (mol)

=> mCu sinh ra = 0,15.64 = 9,6 (g)
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	b.2. Từ pt (1) và (2) ta có:

Tổng số mol H2 tham gia pganr ứng:
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	a. 
	2,5
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Đặt số mol ban đầu của KClO3 là a mol

Phản ứng phân hủy KClO3 có thể chưa hoàn toàn

                              2KClO3    
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  2KCl   +   3O2
Ban đầu                  a mol                      0              0    (Chưa phản ứng)

phản ứng                x mol                     x mol      1,5x mol
Sau phản ứng         a – x                       x             1,5x

Ta có: 1,5x = 
[image: image38.wmf]2

O

n

 = 2,4 mol => x = 1,6 mol

Mặt khác: mChất rắn = (a – x).12,5 + 74,5.x = 168,2

Thay x = 1,6 => a = 2 mol.

Vậy khối lượng KClO3 ban đầu là: 2.122,5 = 245 g

Vậy % KClO3 bị nhiệt phân là 
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	PTHH: 2KMnO4   
[image: image40.wmf]¾

®

¾

0

t

  K2MnO4   +   MnO2   +   O2
(mol)           2                          1                   1            1

                   4,8                                                          2,4

Khối lượng KMnO4 bị phân hủy là: 4,8.158 = 758,4g

Gọi m là khối lượng của KMnO4 ban đầu

Ta có: 
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